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	Điểm
	Lời phê của giáo viên

	
	


 ĐỀ BÀI 
Phần I. Trắc nghiệm: (3 điểm).
Câu 1 ( 1,5 điểm) : Nối nội dung ở cột A tương ứng  cột B sao cho phù hợp
	               A
	Nối
	                 B

	1/ Cây ăn quả được trồng vào tháng 2 -4 ( vụ xuân) , tháng 8 -10 ( vụ thu)
	
	A/ Ở các tỉnh phía nam

	2/ Cây ăn quả được trồng vào đầu mùa mưa ( tháng 4-5)
	
	B/ Diệt cỏ dại, làm mất nơi ẩn náu của sâu bệnh và làm đất tơi xốp

	3/ Làm cỏ, vun xới quanh gốc cây ăn quả
	
	C/ Là loại bỏ những cành bị sâu bệnh , cành nhỏ, cành vượt...Làm cho cây thông thoáng, giảm sâu bệnh

	4/ Tạo hình
	
	D/ Ở các tỉnh phía bắc

	5/ Sửa cành
	
	E/ Làm cho cây có thế đứng và bộ khung khỏe, cành phân phối đều trong tán cây


Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng dưới đây
Câu 2:  Phương pháp gắn một đoạn cành ( hoặc cành ) hay mắt ( chồi ) lên gốc của cây cùng họ để tạo nên một cây mới gọi là:
        A. Giâm cành                                        B. Ghép cành
        C.  Chiết cành                                       D.  Tất cả các ý trên
Câu 3:  Vị trí ghép mắt nhỏ có gỗ thường là:
    A. Cách mặt đất khoảng 5 đến 10cm	B. Cách mặt đất khoảng 15 đến 20cm	
    C. Cách mặt đất khoảng 5 đến 15cm	D. Cách mặt đất khoảng 20 đến 30cm	
Câu 4:  Thời gian để kiểm tra sau khi ghép kiểu chữ T là?
   A. Sau khi ghép từ 15 đến 20 ngày             B. Sau khi ghép từ 5 đến 10 ngày
   C. Sau khi ghép từ 10 đến 15 ngày            D. Sau khi ghép từ 20 đến 25 ngày
Câu 5:  Nhân giống cây ăn quả có múi bằng phương pháp nào là phổ biến:
   A. Chiết cành và ghép   		      B. Gieo hạt và ghép cành
   C. Chiết cành và giâm cành                    D. Đáp án khác
Câu 6:  Nhúng cành giâm vào dung dịch thuốc kích thích ra rễ trong thời gian bao lâu?
   A. 5 – 10 phút                             B. 10 – 15 phút
   C.  5 – 10 giây                            D. 15 – 20 giây
Phần II. Tự luận:  (7 điểm)
Câu 1 ( 3 điểm): Em hãy trình bày quy trình chiết cành đối với cây ăn quả. 
Câu 2 ( 3 điểm) : Em hãy nêu đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh đối với cây ăn quả có múi.
Câu 3 (1 điểm) : Vì sao khi giâm cành phải cắt bớt bỏ phiến lá? 


